	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH…

SỞ ………..
_______________________

Số:           / 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________________

….., ngày       tháng       năm 2019



BÁO CÁO THỐNG KÊ*
CẬP NHẬT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BĐKH 
NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Cơ quan, đơn vị:

- Tỉnh: 
         - Số điện thoại:

- Fax:
      -  Email:

2. Cá nhân:
- Cán bộ báo cáo:

- Chức vụ: 
       - Số điện thoại:

II. NỘI DUNG   

1. Triển khai Kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu (BĐKH) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016 - 2020
1.1. Sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch hành động, địa phương có ban hành văn bản triển khai thực hiện hay không?   

Đã có
(
Chưa có
(
1. 2. Nếu có, hãy liệt kê các văn bản có liên quan

	TT
	Hình thức văn bản
	Số hiệu

văn bản
	Cơ quan ban hành
	Ngày ban hành
	Trích yếu văn bản



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ghi chú: - Hình thức văn bản có thể là Kế hoạch, Công văn, Quyết định, … 

1.3. Trong những năm tiếp theo địa phương có ban hành văn bản đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện không? 

	TT
	Hình thức văn bản
	Số hiệu

văn bản
	Cơ quan ban hành
	Ngày ban hành
	Trích yếu văn bản



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1.4. Đánh giá việc triển khai Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016 - 2020 

a) Những mặt đã làm được (liệt kê cụ thể các nhiệm vụ, dự án đã và đang thực hiện để triển khai Kế hoạch, kinh phí, cơ quan tổ chức thực hiện…);
b) Những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc triển khai Kế hoạch hành động;
c) Đề xuất kiến nghị về việc điểu chỉnh, bổ sung cập nhật Kế hoạch hành động;

* Mẫu Báo cáo thống kê cũng được đăng tải trên Trang tin điện tử của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: http://www.khcnmt-bvhttdl.vn

2. Rà soát, cập nhật những văn bản chính sách liên quan đến BĐKH đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) của địa phương
2.1. Rà soát những văn bản, chương trình có liên quan đến BĐKH đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

a) Trong giai đoạn 2016 tới nay địa phương có ban hành những văn bản chỉ đạo liên quan tới ứng phó với BĐKH hay không? 


Đã có
(
Chưa có
(
b. Nếu có, các loại văn bản nào dưới đây.

Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của địa phương 
(

Quyết định của UBND, HĐND
(

Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của ngành VHTTDL
(

Các văn bản phối hợp với các cơ quan liên quan
(
c. Trong số các văn bản do địa phương ban hành về ứng phó với BĐKH, văn bản nào có nội dung liên quan tới lĩnh vực VHTTDL.

	TT
	Tên, số hiệu, 

trích yếu văn bản
	Nội dung có liên quan đến lĩnh vực VHTTDL
	Cơ quan 

ban hành

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


2.2.  Các quy hoạch, chiến lược phát triển tại địa phương có tích hợp, lồng ghép ứng phó BĐKH liên quan tới lĩnh vực VHTTDL.
	TT
	Tên quy hoạch, chiến lược phát triển KTXH
	Nội dung đề cập

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	


3. Đánh giá tình hình triển khai hoạt động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2016-2020 có liên quan tới lĩnh vực VHTTDL của địa phương
3.1.Các dự án đã thực hiện ở địa phương nhằm ứng phó với BĐKH giai đoạn 2016-2020 có liên quan đến lĩnh vực VHTTDL.  


Đã có 
(
Chưa có 
(

Nếu có ghi cụ thể tại bảng dưới đây
	TT
	Tên dự án
	Nguồn ngân sách
	Kinh phí thực hiện

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


3.2. Các chương trình nâng cao nhận thức về BĐKH đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch theo kế hoạch giai đoạn 2016-2020 được thực hiện ở địa phương.


Đã có 
(
Chưa có 
(

Nếu có ghi cụ thể tại bảng dưới đây
	TT
	Tên chương trình
	Đơn vị tổ chức 
	Thời gian

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


3.3. Cơ chế phối hợp giữa ngành VHTTDL với các ngành khác trong việc xây dựng các giải pháp thích ứng BĐKH  


Lồng ghép ứng phó với BĐKH vào kế hoạch các ngành  
(

Tham gia trong thành phần ban chỉ đạo
(

Cơ chế khác (ghi rõ)
3.4. Các giải pháp ứng phó với tác động của BĐKH đến hoạt động VHTTDL tại địa phương Đánh dấu “x” vào ô tương ứng)  
	TT
	Các giải pháp chủ yếu
	Tình trạng triển khai trong thực tế

	
	
	Không có điều kiện thực hiện
	Đã thực hiện
	Đang nghiên cứu để triển khai
	Sẽ thực hiện

	1
	Tổ chức hội thảo, tập huấn nâng cao nhận thức về BĐKH
	
	
	
	

	2
	Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
	
	
	
	

	3
	Điều tra đánh giá hiện trạng và dự báo tác động của BĐKH đến VHTTDL
	
	
	
	

	4
	Đánh giá mức độ tổn thương và cảnh báo tác động của BĐKH
	
	
	
	

	5
	Lập kế hoạch ứng phó với BĐKH
	
	
	
	

	6
	Biện pháp công trình ứng phó với tác động của BĐKH
	
	
	
	

	7
	Hợp tác quốc tế về BĐKH
	
	
	
	

	8
	Các giải pháp khác (ghi cụ thể)….
	
	
	
	


4. Thực trạng diễn biến và sự ảnh hưởng của BĐKH trong thời gian qua ở địa phương

4.1. Số lượng các loại hình thiên tai đã xảy ra ở địa phương trong thời gian qua

	TT
	Các loại hình
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	Bão 
	
	
	
	

	2
	Lũ, lụt
	
	
	
	

	3
	Lũ quét
	
	
	
	

	4
	Gió lốc
	
	
	
	

	5
	Hạn hán
	
	
	
	

	6
	Rét đậm rét hại kéo dài
	
	
	
	

	7
	Mưa đá
	
	
	
	

	8
	Sạt lở đất/ Xói mòn
	
	
	
	

	9
	Nước biển dâng
	
	
	
	

	10
	Ngập mặn
	
	
	
	

	11
	Các loại hình khác (ghi cụ thể)…
	
	
	
	


Ghi chú: Thống kê rõ số lượng các loại hình thiên tai vào các năm tương ứng
4.2. Những ảnh hưởng của BĐKH đến lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch (các di tích, thiết chế văn hóa, thể thao, tài nguyên du lịch, cơ sở hạ tầng du lich…). Đánh dấu x vào ô lựa chọn
	TT
	Ảnh hưởng do các biểu hiện của BĐKH
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	Lũ lụt
	
	
	
	

	
	Ngập gây hư hại di tích, công trình văn hóa, cảnh quan
	
	
	
	

	
	Sụp đổ công trình
	
	
	
	

	
	Gây xuống cấp
	
	
	
	

	
	Ảnh hưởng đến hoạt động lễ hội...
	
	
	
	

	
	Ảnh hưởng tới hệ thống cơ sở hạ tầng (đường xá, bến bãi, cơ sở lưu trú, hoạt động lữ hành, tài nguyên du lịch…)
	
	
	
	

	
	Ảnh hưởng đến các chương trình du lịch
	
	
	
	

	
	Ảnh hưởng khác
	
	
	
	

	2
	Bão, gió lốc
	
	
	
	

	
	Sụp đổ di tích, công trình văn hóa
	
	
	
	

	
	Tốc mái, hư hại công trình
	
	
	
	

	
	Gây xuống cấp
	
	
	
	

	
	Ảnh hưởng đến hoạt động lễ hội...
	
	
	
	

	
	Ảnh hưởng tới hệ thống cơ sở hạ tầng (đường xá, bến bãi, cơ sở lưu trú, hoạt động lữ hành, tài nguyên du lịch…)
	
	
	
	

	
	Ảnh hưởng đến các chương trình du lịch
	
	
	
	

	
	Ảnh hưởng khác
	
	
	
	

	3
	Sạt lở
	
	
	
	

	
	Phá hủy hoàn toàn công trình
	
	
	
	

	
	Gây hư hại mất an toàn
	
	
	
	

	
	Ảnh hưởng đến hoạt động lễ hội...
	
	
	
	

	
	Ảnh hưởng tới hệ thống cơ sở hạ tầng (đường xá, bến bãi, cơ sở lưu trú, hoạt động lữ hành, tài nguyên du lịch…)
	
	
	
	

	
	Ảnh hưởng đến các chương trình du lịch
	
	
	
	

	
	Ảnh hưởng khác
	
	
	
	

	4
	Nước biển dâng
	
	
	
	

	
	Ảnh hưởng tới hệ sinh thái
	
	
	
	

	
	Phá hủy hoàn toàn công trình
	
	
	
	

	
	Gây hư hại mất an toàn
	
	
	
	

	
	Thu hẹp diện tích bãi biển
	
	
	
	

	
	Ảnh hưởng tới hệ thống cơ sở hạ tầng (đường xá, bến bãi, cơ sở lưu trú, hoạt động lữ hành)
	
	
	
	

	
	Ảnh hưởng đến các chương trình du lịch
	
	
	
	

	5
	Các biểu hiện khác
	
	
	
	


4.3. Mức độ ảnh hưởng của BĐKH đến lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch
a) Mức độ ảnh hưởng đến lĩnh vực dụ lịch (Tài nguyên du lịch, hạ tầng du lịch, Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, chương trình du lịch…) bởi các biểu hiện của BĐKH (đánh dấu x vào ô tương ứng)
	Các biểu hiện của BĐKH
	Mức độ tác động ở địa phương

	
	Rất mạnh
	Mạnh
	Ít tác động

	
	TN
	HT
	CSVC
	CTDL
	TN
	HT
	CSVC
	CTDL
	TN
	HT
	CSVC
	CTDL

	Bão 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lũ, lụt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lũ quét
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gió lốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hạn hán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rét đậm rét hại kéo dài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mưa đá
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sạt lở đất/ Xói mòn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nước biển dâng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngập mặn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Các loại hình khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: TN- Tài nguyên du lịch; HT- Hạ tầng du lịch; CSVC – Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; CTDL- Chương trình du lịch
b) Mức độ ảnh hưởng đến lĩnh vực văn hóa (Các di tích, Cơ sở hạ tầng văn hóa, Thiết chế văn hóa, Hoạt động lễ hội…) bởi các biểu hiện của BĐKH (đánh dấu x vào ô tương ứng)
	Các biểu hiện của BĐKH
	Mức độ tác động ở địa phương

	
	Rất mạnh
	Mạnh
	Ít tác động

	
	DT
	LH
	CSHT
	TCVH
	DT
	LH
	CSHT
	TCVH
	DT
	LH
	CSHT
	TCVH

	Bão 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lũ, lụt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lũ quét
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gió lốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hạn hán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rét đậm rét hại 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mưa đá
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sạt lở đất/ Xói mòn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nước biển dâng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngập mặn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Các loại hình khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: DT- Di tích; LH- Hoạt động lễ hội; CSHT – Cơ sở hạ tầng; TCVH- Thiết chế văn hóa
c. Mức độ ảnh hưởng đến lĩnh vực thể thao ( Cơ sở hạ tầng, Hoạt động thi đấu, Thiết chế thể thao…) bởi các biểu hiện của BĐKH (đánh dấu x vào ô tương ứng)
	Các biểu hiện của BĐKH
	Mức độ tác động ở địa phương

	
	Rất mạnh
	Mạnh
	Ít tác động

	
	CSHT
	TĐ
	TCTT
	CSHT
	TĐ
	TCTT
	CSHT
	TĐ
	TCTT

	Bão 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lũ, lụt
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lũ quét
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gió lốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hạn hán
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rét đậm rét hại 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mưa đá
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sạt lở đất/ Xói mòn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nước biển dâng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngập mặn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Các loại hình khác …
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: TĐ- Hoạt động thi đấu, tập luyện thể thao; CSHT- Cở sở hạ tầng; TCTT- Thiết chế thể thao

d. Kinh phí khắc phục thiệt hại do BĐKH (dành cho lĩnh vực VHTTDL)

	TT
	Nguồn kinh phí
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	Nguồn ngân sách địa phương đảm bảo
	
	
	
	

	2
	Ngân sách trung ương
	
	
	
	

	3
	Ngân sách xã hội hóa 
	
	
	
	

	4
	Các nguồn khác
	
	
	
	


Ghi chú: Đánh dấu x vào ô lựa chọn

5. Ngân sách thực hiện các hoạt động ứng phó BĐKH trong lĩnh vực VHTTDL
	TT
	Nguồn kinh phí
	Nội dung
thực hiện
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	Tổng ngân sách ngành văn hóa nhận được để thực hiện các hoạt động ứng phó BĐKH, trong đó
	
	
	
	
	

	
	Nguồn ngân sách trung ương cấp
	
	
	
	
	

	
	Ngân sách địa phương
	
	
	
	
	

	
	Nguồn khác
	
	
	
	
	

	2
	Tổng ngân sách bố trí cho các ban ngành khác để thực hiện các nội dung có liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch  
	
	
	
	
	

	3
	……
	
	
	
	
	


5. Đề xuất những giải pháp hỗ trợ địa phương nhằm ứng phó BĐKH đối với lĩnh vực VHTTDL
5.1. Về cơ chế chính sách
5.2. Các nguồn lực
5.3. Các đề xuất khác 
	
Cán bộ cung cấp thông tin

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký và đóng dấu)
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7

